
 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG T.T-HUẾ 

TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH 

ĐÔ THỊ THÔNG MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  47 /HueIOC-GSĐHĐTTM 

V/v kích hoạt sử dụng sim di động kết nối 

Tổng đài 19001075. 

Thừa Thiên Huế, ngày   08  tháng 4  năm 2022 

   

   Kính gửi: 

    - UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

    - UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”; nhằm hướng đến 

hình thành Trung tâm chỉ huy cấp huyện, cấp xã. Trung tâm Giám sát, điều hành 

đô thị thông minh (IOC) đã chuyển sim di động kèm hướng dẫn sử dụng cho 

quý cơ quan nhận qua đường Bưu điện theo Công văn số 467/HueIOC-

GSĐHĐTTM về việc hướng dẫn sử dụng Sim di động kết nối mạng lưới Tổng 

đài 19001075. Tuy nhiên, qua rà soát hiện còn nhiều cơ quan chưa kích hoạt sim 

để sử dụng theo hướng dẫn (danh sách cụ thể các cơ quan được đính kèm).  

Nhằm phát huy kịp thời hiệu quả sử dụng sim di động đã được cấp, Trung 

tâm IOC kính đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; UBND các 

xã, phường, thị trấn kích hoạt đưa vào sử dụng sim di động đã được cấp để kết 

nối mạng lưới tổng đài 19001075; đồng thời gửi thông tin cán bộ, công chức 

được giao sim di động về Trung tâm IOC (qua email: 

hueioc@thuathienhue.gov.vn) để theo dõi, hỗ trợ.  

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh rất mong sự quan tâm 

phối hợp triển khai kịp thời của quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                  Bùi Hoàng Minh 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN CHƯA KÍCH HOẠT  

SỬ DỤNG SIM DI ĐỘNG 

(Kèm theo Công văn số: 47/HueIOC-GSĐHĐTTM ngày 08 tháng 4 năm 2022 

của Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh) 

 

STT Tên cơ quan Số Seri sim Số điện thoại 

1 UBND huyện Phú Lộc 89840200011237173016 0886927558 

2 UBND huyện Phú Vang 89840200011237173024 0888022058 

3 UBND thành phố Huế 89840200011237173040 0888114798 

4 UBND thị xã Hương Thủy 89840200011237173057 0888119169 

5 UBND xã A Ngo 89840200011237173081 0888268859 

6 UBND xã A Roằng 89840200011237173099 0888279293 

7 UBND xã Hồng Hạ 89840200011237173123 0888401239 

8 UBND xã Hồng Kim 89840200011237173131 0888406389 

9 UBND Xã Hồng Thuỷ 89840200011237173164 0888531905 

10 UBND xã Hồng Vân 89840200011237173172 0888578296 

11 UBND xã Hương Nguyên 89840200011237173453 0852061938 

12 UBND xã Hương Phong 89840200011237173461 0852131732 

13 UBND xã Phú Vinh 89840200011237173479 0852163928 

14 UBND xã Sơn Thủy 89840200011237173487 0852169948 

15 UBND xã Lâm Đớt 89840200011237173495 0852184901 

16 UBND xã Quảng Nhâm 89840200011237173503 0852364749 

17 UBND xã Hương Hữu 89840200011237173529 0852517626 

18 UBND xã Hương Sơn 89840200011237173552 0852767431 

19 UBND xã Thượng Lộ 89840200011237173578 0852965705 

20 UBND xã Thượng Nhật 89840200011237173594 0853013334 

21 UBND xã Hương Xuân 89840200011237173610 0853056614 

22 UBND xã Điền Hòa 89840200011237173636 0853139991 

23 UBND xã Điền Lộc 89840200011237173651 0853470766 

24 UBND xã Phong An 89840200011237173677 0853692389 

25 UBND xã Phong Bình 89840200011237173685 0853764663 

26 UBND xã Phong Chương 89840200011237173693 0853801510 

27 UBND xã Phong Hải 89840200011237173719 0853845016 

28 UBND xã Phong Hiền 89840200011237173727 0853859251 

29 UBND xã Phong Hòa 89840200011237173735 0853980730 

30 UBND xã Phong Mỹ 89840200011237173743 0853991170 



 

 

STT Tên cơ quan Số Seri sim Số điện thoại 

31 UBND xã Phong Thu 89840200011237173768 0854092494 

32 UBND xã Lộc An 89840200011237173792 0854239255 

33 UBND xã Lộc Điền 89840200011237173826 0854374412 

34 UBND xã Lộc Thủy 89840200011237173859 0854564323 

35 UBND xã Lộc Tiến 89840200011237173867 0854748495 

36 UBND xã Lộc Trì 89840200011237173875 0854849710 

37 UBND xã Vinh Hưng 89840200011237173917 0855127831 

38 UBND xã Vinh Mỹ 89840200011237173925 0855227407 

39 UBND xã Giang Hải 89840200011237173941 0855495154 

40 UBND xã Phú An 89840200011237173958 0855527914 

41 UBND xã Phú Diên 89840200011237173966 0855588649 

42 UBND xã Phú Đa 89840200011237173974 0855619398 

43 UBND xã Phú Hải 89840200011237173982 0855704937 

44 UBND xã Phú Hồ 89840200011237173990 0855906790 

45 UBND xã Phú Lương 89840200011237174006 0856023530 

46 UBND xã Phú Mỹ 89840200011237174014 0856029623 

47 UBND xã Phú Thuận 89840200011237174022 0856058940 

48 UBND xã Vinh Hà 89840200011237174055 0856304840 

49 UBND xã Vinh Xuân 89840200011237174071 0856333607 

50 UBND xã Quảng Công 89840200011237174105 0856539215 

51 UBND xã Quảng Lợi 89840200011237174113 0856546473 

52 UBND xã Quảng Ngạn 89840200011237174121 0856548690 

53 UBND xã Quảng Phước 89840200011237174147 0856705057 

54 UBND xã Quảng Thái 89840200011237174154 0856771014 

55 UBND xã Quảng Thành 89840200011237174162 0856866020 

56 UBND thị trấn Sịa 89840200011237174196 0856907866 

57 UBND phường Phường Đúc 89840200011237174246 0857207856 

58 UBND phường Hương Long 89840200011237174253 0857268285 

59 UBND phường Kim Long 89840200011237174279 0857383976 

60 UBND phường Phú Hậu 89840200011237174287 0857431340 

61 UBND phường Phú Hội 89840200011237174295 0857449907 

62 UBND phường Tây Lộc 89840200011237174329 0857656070 

63 UBND phường Thuận Hòa 89840200011237174337 0857703941 

64 UBND phường Thuận Lộc 89840200011237174345 0857720046 

65 UBND phường Thủy Biều 89840200011237174352 0857754814 

66 UBND phường Thủy Xuân 89840200011237174360 0857877559 



 

 

STT Tên cơ quan Số Seri sim Số điện thoại 

67 UBND phường Trường An 89840200011237174378 0857952991 

68 UBND phường Vĩnh Ninh 89840200011237174386 0858109482 

69 UBND phường Vỹ Dạ 89840200011237174394 0858136175 

70 UBND phường Xuân Phú 89840200011237174402 0858195977 

71 UBND phường Gia Hội 89840200011237174410 0858206975 

72 UBND phường Đông Ba 89840200011237174428 0858207855 

73 UBND phường Thủy Vân 89840200011237174444 0858448166 

74 UBND phường Thuận An 89840200011237174469 0858590845 

75 UBND phường Thủy Bằng 89840200011237174477 0858605491 

76 UBND phường Hương Hồ 89840200011237174485 0858613261 

77 UBND phường Hương An 89840200011237174493 0858712087 

78 UBND phường Hương Thọ 89840200011237174501 0858785502 

79 UBND phường Hương Phong 89840200011237174519 0858793897 

80 UBND phường Hải Dương 89840200011237174527 0858860533 

81 UBND phường Phú Dương 89840200011237174535 0858883624 

82 UBND phường Phú Mậu 89840200011237174543 0858889381 

83 UBND phường Phú Thanh 89840200011237174550 0858897210 

84 UBND phường Phú Bài 89840200011237174576 0859003044 

85 UBND xã Phú Sơn 89840200011237174584 0859005876 

86 UBND phường Thủy Dương 89840200011237174600 0859137571 

87 UBND phường Thủy Lương 89840200011237174618 0859141882 

88 UBND xã Thủy Phù 89840200011237174626 0859204160 

89 UBND phường Thủy Phương 89840200011237174634 0859269800 

90 UBND xã Thủy Tân 89840200011237174642 0859390659 

91 UBND xã Thủy Thanh 89840200011237174659 0859534696 

92 UBND xã Bình Thành 89840200011237174667 0859546091 

93 UBND xã Hương Toàn 89840200011237174691 0859650500 

94 UBND phường Hương Vân 89840200011237174709 0859681878 

95 UBND phường Hương Văn 89840200011237174717 0859700352 

96 UBND xã Bình Tiến 89840200011237174741 0859971900 
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